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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Ia Dom

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA DOM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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Xét đề nghị của Văn phòng – Thống kê, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Ia Dom.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ký.
Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- TT Đảng ủy - TT HĐND xã;

- MTTQ Việt Nam – Đoàn thể xã;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Tấn Lạc



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ IA DOM
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND
ngày 26/ 03/2020 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về hoạt động của Đài Truyền thanh xã Ia Dom.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với Đài Truyền thanh cấp xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
1. Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với phong tục tập quán lành mạnh của địa phương.
2. Bảo đảm thông tin thiết yếu phải kịp thời, chính xác đến với người dân, chú trọng người dân ở các thôn cách xa trung tâm xã, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
3. Kinh phí thực hiện hoạt động thông tin cơ sở từ nguồn ngân sách nhà nước; huy động từ các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.
4. Đài Truyền thanh xã chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân xã; quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện.
5. Đài Truyền thanh xã khi thực hiện các nội dung thông tin hoạt động mang tính chất báo chí phải thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan về báo chí, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Nhiệm vụ của Đài Truyền thanh xã
1. Tổ chức phát các chương trình truyền thanh tự sản xuất; các chương trình phát thanh do cấp trên cung cấp.
2. Tổ chức tiếp âm, tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài Trung ương, Đài tỉnh, Đài cấp huyện (sau đây gọi tắt là Đài cấp trên).
3. Thông báo kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp xã trên hệ thống loa truyền thanh.
4. Quản lý và vận hành Đài Truyền thanh cơ sở; tổ chức lưu trữ các chương trình phát thanh đã được phát sóng.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân xã giao theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nội dung thông tin của Đài Truyền thanh xã
1. Nội dung thông tin phát trên Đài Truyền thanh:

a) Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp xã; phản ánh các hoạt động tại cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt...

b) Các chương trình tiếp âm, tiếp sóng của Đài cấp trên; các chương trình, nội dung do cấp trên giao.

c) Trong thời gian tiếp, phát các chương trình thời sự của Đài cấp trên, Đài truyền thanh xã không được phát chương trình tự sản xuất hoặc phát các thông báo của xã chèn vào, trừ trường hợp có thông báo khẩn cấp theo sự chỉ đạo của cấp trên.

2. Những điều không được thông tin trên Đài Truyền thanh xã:

a) Không được tuyên truyền kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

b) Không được tuyên truyền kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác.

c) Không được tiết lộ bí mật Nhà nước: bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

d) Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân
Điều 6. Hoạt động của Đài Truyền thanh xã
Ủy ban nhân dân xã Ia Dom quy định cụ thể nội dung chương trình, thời điểm, địa điểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh theo quy định sau:
Về thời lượng: Tiếp sóng và phát các chương trình tự sản xuất 2 lần/ngày, mỗi lần thời lượng tối thiểu 1,5 giờ và vào các khung giờ sau:
- Buổi sáng: Từ 05 giờ 00 đến 06 giờ 30.
- Buổi trưa: Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 30.
- Buổi chiều: Từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 30.
Điều 7. Ký duyệt nội dung và chương trình
1. Trưởng Ban biên tập, Đài thực hiện việc kiểm tra nội dung và xin ý kiến lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã trước khi ký duyệt đối với các chương trình của xã trước khi phát trên sóng Đài Truyền thanh xã và phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã và trước pháp luật về nội dung chương trình đó.
2. Nội dung các chương trình phát thanh do Đài Truyền thanh cấp xã sản xuất được thực hiện theo Điều 5 và Điều 7 của Quy chế này.
Điều 8. Lưu trữ thông tin
Việc thực hiện lưu trữ thông tin bằng văn bản của Đài Truyền thanh xã trong thời gian sáu (06) tháng, văn bản phải có chữ ký xác nhận của người kiểm duyệt mới đảm bảo tính hợp pháp; file của chương trình phát thanh được lưu trữ trên máy vi tính trong thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sóng chương trình phát thanh do địa phương sản xuất.
Điều 9. Cơ cấu tổ chức và tiêu chuẩn người hoạt động ở Ban biên tập, Đài Truyền thanh xã
1. Đài Truyền thanh cơ sở có 01 cán bộ phụ trách do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
2. Đài Truyền thanh cơ sở có Ban Biên tập số lượng từ ba (3) đến năm (5) người. Trong đó: Trưởng Đài kiêm trưởng Ban Biên tập là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; thành viên Ban Biên tập là công chức Văn hóa - Xã hội, các thành viên khác do Chủ tịch UBND xã quyết định.
Điều 10. Trách nhiệm của Ban Biên tập
1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Biên tập trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch hoạt động của Đài Truyền thanh và dự trù kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện.

3. Sản xuất các chương trình truyền thanh của Đài Truyền thanh xã phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của địa phương. Số lượng chương trình tự sản xuất tối thiểu mỗi tuần là 02 chương trình, thời lượng từ 15 đến 30 phút/chương trình.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quy định cụ thể việc tiếp âm, tiếp sóng và tổ chức tiếp âm, tiếp sóng của Đài cấp trên.

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã củng cố, nâng cấp, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở; quản lý hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của Đài Truyền thanh cơ sở.

6. Kiểm duyệt và lưu trữ các chương trình phát trên Đài Truyền thanh xã, lưu trữ các chương trình phát thanh của cấp trên cung cấp.

7. Phối hợp, cộng tác tin, bài, chương trình truyền thanh với Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; tổ chức mạng lưới cộng tác viên cho Đài Truyền thanh xã.

8. Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh xã cho Ủy ban nhân dân xã.

Điều 11. Tiêu chuẩn kỹ thuật hoạt động
1. Đài Truyền thanh xã có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tiếp sóng, phát sóng; có phòng máy riêng đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, cách âm, cách nhiệt đủ tiêu chuẩn tối thiểu của hoạt động truyền thanh để thực hiện ghi âm, phát thanh tại phòng máy.
2. Mỗi thôn phải có ít nhất 01 cụm loa công cộng để thu phát chương trình của Đài Truyền thanh cấp xã. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ bảo vệ cụm loa công cộng cho Ban Nhân dân chính thôn.
Điều 12. Nội dung duy tu, bảo dưỡng hệ thống đài truyền thanh xã
1. Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thường xuyên làm vệ sinh, bụi bẩn hệ thống máy phát sóng và các thiết bị phụ trợ để trong phòng máy; thường xuyên kiểm tra hệ thống nguồn cấp điện cho máy phát, cáp dẫn sóng; vệ sinh thiết bị theo đúng quy định; dọn cỏ, dọn vệ sinh xung quanh cột phát sóng.
2. Công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ thời gian ít nhất 1 lần/năm : Kiểm tra phát hiện có biện pháp sửa chữa, thay thế hư hỏng nhỏ của hệ thống đài truyền thanh xã; kiểm tra bảo quản hệ thống cấp điện cho máy phát; định kỳ quét sơn bảo dưỡng cột ăng ten phát sóng và các cột treo loa tại các thôn; kiểm tra hệ thống tăng đơ, khóa cáp và cáp néo...; kiểm tra hệ thống cụm thu và loa treo tại các thôn trên địa bàn xã.
Điều 13. Kinh phí hoạt động của Đài Truyền thanh xã
1. Nguồn kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên và duy tu sửa chữa Đài Truyền thanh cơ sở do ngân sách xã đảm bảo.

2. Kinh phí sửa chữa, mua sắm vượt quá khả năng của địa phương thì Ủy ban nhân dân xã lập dự toán kinh phí trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân xã xây dựng dự toán chi sự nghiệp truyền thanh trình HĐND xã quyết định trong dự toán chi ngân sách hàng năm và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã
1. Quản lý trực tiếp, toàn diện hoạt động của Đài Truyền thanh xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về hoạt động của Đài Truyền thanh xã thuộc phạm vi quản lý.
2. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của công tác phát thanh, truyền thanh cơ sở.
3. Ban hành quyết định thành lập, quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã phù hợp với các quy định của Quy chế này.
4. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Đài Truyền thanh xã hàng năm gửi các cơ quan có liên quan trên địa bàn huyện.
5. Báo cáo định kỳ 6 tháng, báo cáo năm hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh xã thuộc phạm vi quản lý gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Điều 15. Trưởng đài, Ban biên tập xã chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, triển khai thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản về văn phòng Ủy ban nhân dân xã xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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